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GIÁ CHƯA 10% VAT ÁP DỤNG TỪ 01/09/2015 

 

PHỤ KIỆN 
SWITCH ĐIỀU KHIỂN 

 

 

Nút chuyển mạch Volte & Ampere  
Chuyển mạch (Crompton – 

Ấn Độ) 

Nút chuyển 

mạch ATS 

Nút ON- 

OFF (1 Lớp) 

         

         

 

  

 

  

 

 
 

 

Volt/Ampere 
 

120.000 
 

Volt/Ampere 
 

150.000 
 

ATS 
 

130.000 

 

THANH RAY  

 

        DÂY GEN ĐÁNH SỐ 

    ( 2.5/ 3.2/ 3.6/ 4.2/ 6.4mm ) 

 

 

MIẾNG DÁN CHÌ + ĐẾ TAIWAN 

SẮT 

22.000 

 

  
 
 
 
 

300.000 

 

 

 

 

 

 

NHÔM 

                   
                    20.000 
 
 

 

 
 

  PB2  PB3  Loại 100C/bịch 

   25.000    30.000 

 

 

  

20x20 18.000 

25x25 31.000 

30x30 36.000 40.000 

                                                                                                                                        

ĐÈN BÁO ĐIỆN TỬ Φ22 - LED VỎ CHÌ CÓ ĐÈN            RUỘT CHÌ 
 

 
 

 

 
 
 

 

220V Giá         10.000                           2.000 
 

 

Xlá, đỏ, vàng 10.000 CHINA 
 

 
 

 

Xdương, 
trắng 

 

20.000 

 

12V & 
24V 

 

Giá 

 
Xlá, đỏ, vàng 

 

17.000 

  

 
 

 

HỘP CHỮ, 
SỐ 

 
C.CHÌ ĐÈN 

 

7.000 
 

BỘ CHÌ HẠ THẾ 1P - CÓ ĐÈN   ( CNC ) 
      

 
 
 

 
14.000 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
                                 22.000 
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BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KHÁC [p.1] 

(Áp dụng từ ngày 01-09-2015) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
DIỄN GIẢI ĐVT Đ.GIÁ DIỄN GIẢI ĐVT Đ.GIÁ 

ĐẦU COS BÍT – SC MŨ CHU P ĐẦU COS 
----------------------  ----------- ----------- V 1.25  Bịch 10.000 

SC 2.5 (4-6) Cái 900 V 2.0 Bịch 10.000 

SC 4.0 (4-6) Cái 1.000 V 3.5 Bịch 14.000 

SC 6.0 (6-8) Cái 1.100 V 5.5 Bịch 14.000 

SC 10 (6-8-10) Cái 1.300 V 8.0 Cái 160 

SC 16 (6-8-10) Cái 1.800 V 14 Cái 200 

SC 25 (6-8-10) Cái 2.500 V 22 Cái 300 

SC 35 (6-8-10) Cái 3.800 V 38 Cái 400 

SC 50 (8-10-12) Cái 6.300 V 60 Cái 600 

SC 70 (8-10-12) Cái 9.600 V 80 Cái 1.000 

SC 95 (10-12-14) Cái 14.800 V 100 Cái 1.200 

SC 120 (14-16-18) Cái 18.000 V 125 Cái 1.700 

SC 150 (14-16-18) Cái 24.000 V 150 Cái 2.200 

SC 185 (14-16-18) Cái 32.000 V 200 Cái 2.600 

SC 240 (14-16-18) Cái 56.000 V 250 Cái 3.300 

SC 300 (14-16-18) Cái 88.000 V 300 Cái 4.700 

SC 400 (14-16-18) Cái 120.000 V 400 Cái 6.000 

SC 500 (14-16-18) Cái 160.000 V 500 Cái 6.600 

SC 630 (14-16-18) Cái 270.000 V 630 Cái 8.500 

ĐẦU COS NỐI ĐỒNG COS ĐỒNG NHÔM 
L 4.0  Cái 1.100 DLT 4.0  --------- ---------- 

L 6.0 Cái 1.200 DLT 6.0 --------- ---------- 

L 10 Cái 1.800 DLT 10 Cái ------- 

L 16 Cái 2.200 DLT 16 Cái 4.290 

L 25 Cái 3.200 DLT 25 Cái 5.170 

L 35 Cái 4.000 DLT 35 Cái 6.160 

L 50 Cái 6.000 DLT 50 Cái 8.360 

L 70 Cái 11.000 DLT 70 Cái 11.660 

L 95 Cái 16.000 DLT 95 Cái 13.860 

L 120 Cái 20.000 DLT 120 Cái 18.620 

L 150 Cái 27.000 DLT 150 Cái 21.780 

L 185 Cái 34.000 DLT 185 Cái 28.160 

L 240 Cái 44.000 DLT 240 Cái 40.620 

L 300 Cái 67.000 DLT 300 Cái 60.600 

L 400 Cái 77.000 DLT 400 Cái 116.600 

ĐẦU COS NỐI ĐỒNG NHÔM ĐẦU COS NỐI NHÔM 
GTL - 10  

 
 

 
 

 

Cái 8.000 AL - 16  

 

 
 

 

Cái 1.300 
GTL - 16 Cái 9.000 AL - 25 Cái 1.500 
GTL - 25 Cái 12.000 AL - 35 Cái 2.000 
GTL - 35 Cái 17.000 AL - 50 Cái 2.800 
GTL - 50 Cái 20.000 AL - 70 Cái 3.600 
GTL - 70 Cái 25.000 AL - 95 Cái 4.600 
GTL - 95 Cái 34.000 AL - 120 Cái 6.000 
GTL - 120 Cái 40.000 AL - 150 Cái 7.000 
GTL - 150 Cái 49.000 AL - 185 Cái 9.000 
GTL - 185 Cái 64.000 AL - 240 Cái 12.500 
GTL - 240 Cái 82.000 AL - 300 Cái 19.000 

   AL - 400 Cái 30.000 
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BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KHÁC [p.3] 
 

 

DIỄN GIẢI ĐVT Đ.GIÁ DIỄN GIẢI ĐVT Đ.GIÁ 
Cos chỉa  COS PIN RỖNG 

VF 1.25-3 + 1.25-4   
        Cos chỉa phủ nhựa 
 

 
 

         Cos chỉa trần 
 

 

 
 
 

 

Bịch 17.000 LT 050  

 
 

 
 

 

 
 

 

Bịch 8.800 

VF 1.25-5  pnhựa Bịch 20.000 LT 075 Bịch 9.900 

VF 2-3 + VF 2-4 pn Bịch 17.000 LT 100 Bịch 11.000 

VF 2 -5 pnhựa Bịch 22.000 LT 150 Bịch 13.200 

VF 2 -6 pnhựa Bịch 34.000 LT 250 Bịch 14.300 

VF 3.5-4 + 3.5-5 pn Bịch 31.000 LT 400 Bịch 16.500 

VF 5.5-5 phủ nhựa Bịch 40.000 LT 600 Bịch 22.000 

VF 5.5 - 6 phủ nhựa Bịch 55.000 LT 10 Bịch 28.600 

VF 1.25 - 3+1.25-4 Bịch 17.000 LT 16 Bịch 39.600 

VF1.25-5 + 1.25 - 6 Bịch Call LT 25 Cái 1.400 

VF 2-3 + 2 - 4 Bich 19.000 LT 35 Cái 1.700 

VF 2 - 5 Bịch 20.000 LT 50 Cái 3.000 

VF 2 - 6 Bịch 24.000 LT 70 Cái 4.200 

VF 3.5-4+3.5 - 5 Bich 39.000 COS PIN ĐẶC 
VF 3.5 - 6 Bịch Call PIN 1.25-13 

 

Bịch 27.000 

VF 5.5 - 5 Bịch 50.000 PIN 2.0-13 Bịch 31.000 

VF 5.5 - 6 + 5.5 - 8 Bịch Call PIN 5.5-13 Bịch 44.000 

ỐNG CO NHIỆT ĐÈN ĐŨA T5 

 PHI 4.0 (100m/cuộn)  
 

 

 
 

 
 

 
 

Mét 1.400 Đèn 3 tất OWO 
 

Cái     30.000 

 PHI 5.0 (100m/cuộn) Mét 1.700   Đèn 3 tất  NVC Cái 65.000 

 PHI 6.0 (100m/cuộn) Mét 2.000 Đèn 6 tất NVC cái 95.000 

PHI 8.0 (100m/cuộn) Mét 2.200 Đèn 1.2m NVC cái 135.000 

PHI 10 (100m/cuộn) Mét 3.000 COS NỐI NHỰA BF 
PHI 12 (100m/cuộn) Mét 3.500 BV 1.25 

 

Bịch 29.000 

PHI 16 (100m/cuộn) Mét 4.500 BV 2.0 Bịch 34.000 

PHI 18 (100m/cuộn) Mét 6.000 BV 5.5 Bịch 52.000 

PHI 20 (50m/cuộn) Mét 7.000 COS ĐỰC CÁI 

PHI 22 (50m/cuộn) Mét 8.000 MPD 1.25-156 đỏ  

 
 

Bịch 29.000 

PHI 25 (25m/cuộn) Mét 10.000 FRD 1.25-156 đỏ Bịch 29.000 

PHI 30  (25m/cuộn) Mét 15.000 MPD 2-156 xanh Bịch 31.000 

PHI 35  (25m/cuộn) Mét 18.000 FRD 2-156 xanh Bịch 33.000 

PHI 40  (25m/cuộn) Mét 20.000 MPD 5.5-156 vàng Bịch 35.000 

PHI 50  (25m/cuộn) Mét 29.000 FRD 5.5-156 vàng Bịch 41.000 

PHI 60 (25m/cuộn) Mét 35.000 COS GHIM CAPA 
PHI 70 (25m/cuộn ) Mét 45.000 FDD 1.25-250 

 

Bịch 23.000 

PHI 80 (25m/cuộn) Mét 55.000 FDD 2-250 Bịch 25.000 

PHI 90 (25m/cuộn) Mét 70.000 FDD 5.5-250 Bịch 28.000 

PHI 120 (25m/cuộn)  Mét 75.000 DÂY XOẮN 

ĐẦU COS HỞ YS 6  

 
 

 
 

Bịch 13.000 

RNB 8-6 

 

Cái 800 YS 8 

 

Bịch 15.000 

RNB 14-6, 8 Cái 1.200 YS 10 Bịch 18.000 

RNB 22-8, 10 Cái 1.800 YS 12 Bịch 24.000 

RNB 38-8, 10 Cái 2.600 YS 15 Bịch 36.000 
RNB 50-8, 10 Cái 3.700  

YS 19 
 

Bịch 
 

46.000 
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BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KHÁC [p.3] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIỄN GIẢI 

DIỄN 
GIẢI 

 

 

 

ĐVT 

 

Đ.GIÁ DIỄN GIẢI ĐVT 

T 

Đ.GIÁ 

 
COS TRÒN PHỦ NHỰA 

PHỦ 

COS PIN DẸP 

 VF 1.25- 3 + 
1.25-4 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bịch 17.000 PIN 1.25F-10  Bịch 20.000 

VF 1.25-5 Bịch 20.000 PIN 1.250F-14 Bịch 28.00

0 VF 1.25 - 6 Bịch 32.000 PIN 1.25F-18 Bịch 32.000 

VF 1.25-8 Bịch 34.000 PIN 2F -10 Bịch 22.000 

VF 1.25-10 / -12 Bịch Call PIN 2F - 14 Bịch 30.000 

 VF 2-4 Bịch 18.000 PIN 2F - 18 Bịch 34.000 

VF 2-5 Bịch 22.000 PIN 5F - 10 Bịch 39.000 

VF 2-6 Bịch 34.000 PIN 5F -14 Bịch 58.000 

VF 2-8 Bịch 36.000 PIN 5F - 18 Bịch 68.000 

VF 5.5-6 Bịch 55.000 CỌC TIÊP ĐỊA ( P.16 ) 
 VF 5.5-8 Bịch 62.000 Cọc Ấn Độ 

 

Cây   140.000 

VF 5.5-10/ -12 Bịch Call Cọc Việt Nam Cây 100.000 

COS TRÒN TRẦN ỐC XIẾT CÁP     

VF 1.25- 3/ -4   Bịch 18.00

0 
Ốc xiết nhỏ 

 

Cái 11.000 

VF 1.25- 5 Bịch 21.000 Ốc xiết lớn Cái 17.000 

VF 1.25- 8 Bịch 35.000         ĐẦU ỒNG ĐÀN HỒI RĂNG TRONG 
VF 1.25 -10 / -12 Bịch Call 

 

Phi 3/8'' ( 16)  Cái 12.000 

VF2-3/ -4 Bịch 21.00

0 

Phi 1/2'' ( 19 ) Cái 17.000 

VF 2-5 Bich 22.000 

 

Phi 3/4'' (25) Cái 25.000 

VF 2 - 6 Bịch 35.000 Phi 1'' ( 31) Cái 31.000 

VF 2- 8 Bịch 37.000 Phi 1 1/14 '' 

(39) 

Cái 47.000 

VF 2 - 10/ - 12 Bịch Call 

 

Phi 1 1/2'' ( 51 ) Cái 70.000   
VF 3.5- 5 Bịch 45.000 

 

Phi 2'' ( 63 ) Cái 97.000 

 

VF 3.5 - 6 Bịch 52.000 

 

Phi 2 1/2 '' ( 75 

) 

Cài 184.000 

VF 5.5 - 6 Bịch 72.000 

 

Phi 3'' ( 90 ) Cài 253.000 

 

VF 5.5 - 8/ -10 Bịch 75.000 Phi 4'' ( 114 ) Cài 319.000 

 
VF 5.5-12 Bịch Call 

 
   

ỒNG RUỘT GÀ TRÁNG KÊM BỌC NHỰA ĐẦU ỒNG ĐÀN HỒI RĂNG NGOÀI 

Phi 3/8 '' (ID13-

OD16) 

 Met 

TH/50m 
12.000 

 

Phi 3/8'' ( 16)  Cái 10.000 

 

Phi1/2'' (ID16-

OD19) 

Met 

TH/50m 
15.000 Phi 1/2'' (19) Cái 15.000 

Phi3/4'' (ID19-

OD24) 

Met 

TH/50m 
19.000 Phi 3/4'' (25) Cái 20.000 

Phi1'' (ID25-OD31) Met 

TH/50m 
23.000 Phi 1'' ( 31) Cái 27.000 

Phi 1 1/4'' (ID31-

OD39) 

Met 

TH/25m 
35.000 Phi 1 1/14 '' (39) Cái 44.000 

Phi 1 1/2 (ID38-

OD44) 

Met 

TH/25m 
43.000 

 

Phi 1 1/2'' ( 51 ) Cái 64.000 

Phi2''(ID51-OD63) Met 

TH/20m 
69.000 Phi 2'' ( 63 ) Cái 85.000 

Phi2 1/2'' (ID63-

OD75) 

Met 

TH/15m 
144.000 Phi 2 1/2 '' ( 75 ) Cài 143.000 

 

Phi 3'' (ID75 - 

OD90) 

Met 

TH/10m 
196.000 Phi 3'' ( 90 ) Cài 198.000 

 

Phi 4'' (ID100-

OD114 ) 

Met 

TH/10m 
282.000 Phi 4'' ( 114 ) Cài 264.000 
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BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KHÁC [p.3] 

 

 

 

MÁNG NHỰA XÁM CHANGFA - 1,7M/CÂY  

DIỄN GIẢI ĐVT Đ.GIÁ 

MÁNG 25*25 (TH/130C) Cây 25.000 

MÁNG 25*45 (TH/108C) Cây 34.000 

MÁNG 33*33 (TH/80C) Cây 34.000 

MÁNG 33*45 (TH/70C) Cây 39.000 

MÁNG 45*45 (TH/56C) Cây 44.000 

MÁNG 45*65 (TH/40C) Cây 52.000 

MÁNG 65*65 (TH/30C) Cây 63.000 

MÁNG 25*25 (TH/130C) Cây 25.000 

RELAY TRUNG GIAN – OMRON (TQ) QUẠT HÚT – 220V 

Relay 8C dẹp(220/24V ) 

 

Cái 15.000 Quạt 80 

 

Cái 55.000 

Relay 8C tròn(220/24V) Cái 25.000 Quạt 120 Cái 58.000 

Relay 14C (220/24V) Cái 20.000 Quạt 150/160 Cái 140.000 

Đế relay 8C/14C Cái 10.000 Quạt 200 Cái 330.000 

Đế relay 11C cái 13.000 Quạt 350(Deton) cái 750.000 

BĂNG KEO CÒI HÚ ĐỎ PHI 65 

Cao áp xanh 

 

Cuộn 80.000 
Còi 220V 

 

Cái 100.000 
Cao áp hồng Cuộn 85.000 

Bk nhỏ Cuộn 4.000 
Còi 12&24V cái 110.000 

Bk lớn Cuộn 6.500 

DÂY RÚT ĐÈN QUAY 

100*3 

    

Bịch 4.000 
Không còi 

   

cái 80.000 
150*4 Bịch 8.800 

200*4 Bịch 15.000 
Có còi cái 90.000 

200*5 Bịch 18.000 

250*5 Bịch 19.000 NÚT NHẤN - TIMER 

300*5 Bịch 24.000 Nút nhấn BT2 

 

Cái 25.000 

300*8 Bịch 42.000 Nút nhấn BT3 Cái 35.000 

400*8 Bịch 56.000 Timer 24h có 

pin 

Cái 380.000 

500*10 Bịch 115.000    

THANH ĐỠ BUSBAR – JSJ MÀU MÔN 

TD 3 RẢNH 6-10 LY (JSJ 180A-B) Cây 30.000          
TD 3 RẢNH ĐÔI 6-10 LY (JSJ 270) Cây 73.000 

TD 4 RẢNH 6 LY (JSJ 295A) Cây 94.000 

TD 4 RẢNH 10 LY (JSJ 295B) Cây 94.000 

TD 4 RẢNH ĐÔI 8 LY (JSJ 409) Cây 124.000 

TD 4 RẢNH ĐÔI 10 LY (JSJ 409) Cây 124.000 

ĐỒNG HỒ CÔNG TƠ EMIC DÂY MẠ 18AWG – 300V 

Đồng hồ 1P 5( 20 )A - 10(40)A Cái 380.000                      Dây .075mm2 

Màu: Đỏ, vàng, xanh dương, 

đen, tím, xám, trắng, nâu, cam, xanh lá 
Kg 175.000 

ĐỒNG HỒ 1P 20(80)A Cái 400.000 

ĐỒNG HỒ 3P 30(60)A – 50(100)A Cái 1.600.000 

ĐỒNG HỒ 3P x 5A Cái 1.500.000 

TỦ NHỰA KÍN NƯỚC
 

THANH TRUNG TÍNH 

Tủ nhựa 200*200*120  Cái 95.000 THANH 12P 

 

Cây 20.000 

Tủ nhựa 300*200*160 Cái 145.000 THANH 18P Cây 30.000 

Tủ nhựa 400*300*200 Cái 270.000 THANH 22P cây 40.000 

HỘP NHỰA THANH 24P cây 40.000 

Hộp nhựa 1 lỗ Φ25 Cái 16.000 THANH 30P Cây 50.000 

Hộp nhựa 2 lỗ Φ25 Cái 18.000 THANH 36P cây 60.000 

Hộp nhựa 3 lỗ Φ25 Cái 22.000 KIỀM BẤM ĐẦU COS PHỦ NHỰA 

KIỀM BẤM COS BÍT Bấm VF 1.25-5.5mm2  Cái 150.000 

Bấm từ 1.5 - 10mm2 

 

Cái 303.000 Bấm VF0.5-2.5mm2 Cái 165.000 

Bấm từ 6 - 16mm2 Cái 330.000 Pin rỗng1.0-6mm2 Cái 155.000 

Bấm từ  10 - 25mm2 Cai 462.000 Pin rỗng 0.5-6mm2 Cái 155.000 

KỀM CẮT CÁP Pin rỗng 6 - 16mm2 Cái 155.000 

<  22mm2       Cái 85.000 Pin rổng 6 - 35mm2 Cái 176.000 

<38mm2 cái 99.000    


